
 

 

                  ỦY BAN NHÂN DÂN                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             PHƯỜNG TRUNG LƯƠNG                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:         /TB- UBND                                                                                Trung Lươmg, ngày       tháng 4  năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Công khai một số văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 4/2023 

 

TT Trích yếu, cơ quan ban hành Ngày ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực 

NGHỊ ĐỊNH 

1 
Nghị định 03/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
10/02/2023 01/4/2023 

2 
Nghị định 06/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công 

chức 

21/02/2023 

 

10/04/2023 

 

THÔNG TƯ 

3 
Thông tư 03/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 

14/02/2023 01/04/2023 

4 

Thông tư 09/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

08/02/2023 01/4/2023 

5 
Thông tư 11/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh 

ngân hàng 
30/9/2022 01/4/2023 

6 
Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về chế 

độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động 
30/11/2022 01/4/2023 

https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-03-2023-nd-cp-242763-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-03-2023-nd-cp-242763-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-06-2023-nd-cp-chinh-phu-243959-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-06-2023-nd-cp-chinh-phu-243959-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/thong-tu-03-2023-tt-bct-sua-doi-thong-tu-22-2016-tt-bct-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-245423-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/thong-tu-03-2023-tt-bct-sua-doi-thong-tu-22-2016-tt-bct-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-245423-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/thong-tu-03-2023-tt-bct-sua-doi-thong-tu-22-2016-tt-bct-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-245423-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-09-2023-tt-btc-lap-du-toan-quyet-toan-kinh-phi-cong-tac-xu-ly-ra-soat-van-ban-qppl-242849-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-09-2023-tt-btc-lap-du-toan-quyet-toan-kinh-phi-cong-tac-xu-ly-ra-soat-van-ban-qppl-242849-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-09-2023-tt-btc-lap-du-toan-quyet-toan-kinh-phi-cong-tac-xu-ly-ra-soat-van-ban-qppl-242849-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-11-2022-tt-nhnn-230889-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-11-2022-tt-nhnn-230889-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-25-2022-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-241507-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-25-2022-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-241507-d1.html


 

 

7 
Thông tư 02/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng 

bảo hiểm xã hội 

09/02/2023 01/4/2023 

8 
Thông tư 03/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số 

lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp 

y tế công lập 

17/02/2023 05/4/2023 

9 
Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên 

truyền viên văn hóa 

21/02/2023 10/4/2023 

10 

Thông tư 04/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế 

quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của 

Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023-2027 

20/02/2023 10/4/2023 

11 
Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú 
23/03/2023 10/4/2023 

12 

Thông tư 13/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 

49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 

định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa 

đổi, bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính 

28/02/2023 14/4/2023 

13 
Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 
28/02/2023 15/4/2023 

14 

Thông tư 01/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao 

 

21/02/2023 15/4/2023 

https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-02-2023-tt-byt-bo-y-te-242721-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-02-2023-tt-byt-bo-y-te-242721-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-02-2023-tt-byt-bo-y-te-242721-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-03-2023-tt-byt-co-cau-vien-chuc-trong-don-vi-su-nghiep-y-te-cong-lap-243518-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-03-2023-tt-byt-co-cau-vien-chuc-trong-don-vi-su-nghiep-y-te-cong-lap-243518-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-03-2023-tt-byt-co-cau-vien-chuc-trong-don-vi-su-nghiep-y-te-cong-lap-243518-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-02-2023-tt-bvhttdl-243812-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-02-2023-tt-bvhttdl-243812-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-02-2023-tt-bvhttdl-243812-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-04-2023-tt-bct-243859-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-04-2023-tt-bct-243859-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-04-2023-tt-bct-243859-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-04-2023-tt-bgddt-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-244047-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-04-2023-tt-bgddt-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-244047-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-13-2023-tt-btc-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-49-2022-nd-cp-244711-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-13-2023-tt-btc-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-49-2022-nd-cp-244711-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-13-2023-tt-btc-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-49-2022-nd-cp-244711-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-13-2023-tt-btc-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-49-2022-nd-cp-244711-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-13-2023-tt-btc-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-49-2022-nd-cp-244711-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-13-2023-tt-btc-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-49-2022-nd-cp-244711-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-05-2023-tt-bgddt-244838-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-05-2023-tt-bgddt-244838-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-01-2023-tt-bvhttdl-243753-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-01-2023-tt-bvhttdl-243753-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-01-2023-tt-bvhttdl-243753-d1.html


 

 

15 
Thông tư 01/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công 

tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp 
01/02/2023 15/4/2023 

16 
Thông tư 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về hợp 

đồng xây dựng 
03/3/2023 15/4/2023 

17 

Thông tư 1/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư 

02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về 

quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 

09/3/2023 24/4/2024 

18 
Thông tư 01/2023/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quy định chi tiết về 

điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 
09/3/2023 25/4/2023 

19 
Thông tư 15/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch 

toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025 
10/3/2023 25/4/2023 

10 
Thông tư 16/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ 
25/10/2022 25/4/2023 

21 

Thông tư 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại 

các cơ sở y tế công lập 

12/3/2023 27/4/2023 

22 
Thông tư 14/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về quan trắc khí tượng 
27/10/2022 28/4/2023 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Thường trực Đảng ủy;                                                                                                                                                      KT. CHỦ TỊCH 

- Thường trực HĐND;                                                                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

- UBND; UBMTTQ; 

- Công chức, cán bộ bán chuyên trách;  
- VP  để niêm yết; 

 Lưu VT. 

 

                                                                                                                                         Nguyễn Thị Hạnh 

https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-01-2023-tt-byt-bo-y-te-241966-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-01-2023-tt-byt-bo-y-te-241966-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-02-2023-tt-bxd-244965-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-02-2023-tt-bxd-244965-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-1-2023-tt-bnv-bo-noi-vu-245859-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-1-2023-tt-bnv-bo-noi-vu-245859-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-1-2023-tt-bnv-bo-noi-vu-245859-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-1-2023-tt-bnv-bo-noi-vu-245859-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-01-2023-tt-tandtc-toa-an-nhan-dan-toi-cao-245850-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-01-2023-tt-tandtc-toa-an-nhan-dan-toi-cao-245850-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-15-2023-tt-btc-246007-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-15-2023-tt-btc-246007-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-16-2022-tt-bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-keo-dan-go-232859-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-16-2022-tt-bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-keo-dan-go-232859-d1.html
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